
PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌCKỲ II  

NĂM HỌC: 2021 – 2022 

MÔN: GDCD – LỚP: 8 

           Ngày kiểm tra: … tháng …. năm 2022 

  Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

       (Đề bài gồm có 4 chủ đề, 12 câu, 10 điểm) 

 
  Mức độ 

 

 

Chủ đề 

 

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

Cộng 
Thấp Cao 

TN 
 

TN TL TL TL 

I. Phòng 

chống tệ nạn 

xã hội 

Biết lựa 

chọn cách 

ứng xử  

phù hợp 

Biết được 

khái niệm, tác 

hại  

 

 Hiểu được 

nguyên 

nhân và 

trách nhiệm 

   

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

1(C1) 

0,25 

2,5% 

1/2 (C1) 

1,0 

10% 
 

1/2 (C1) 

1,0 

10% 

  

2 

2,25 

22,5% 

II. Phòng 

ngừa tai nạn 

vũ khí, cháy 

nổ và các chất 

độc hại. 

Nhận biết 

được quy 

định của 

Nhà nước 

Biết được 

những quy 

định của 

pháp luật 

Hiểu được 

các chất 

độc hại, 

nguy hiểm. 

 Hiểu 

được biện 

pháp, 

trách 

nhiệm  

   

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

1 (C5) 

0,25 

2,5% 

1/2 (C2) 

1,0 

10% 

2 (C4, C6) 

0,5 

0,5% 

1/2 (C2) 

1,0 

10% 

  

4 

2,75 

27,5% 

III. Phồng 

chống nhiễn 

HIV/AIDS 

Biết khái 

niệm, tác 

hại, cách 

phòng 

chống 

 

.  

Nêu ý 

kiến và  

lí giải 

vấn đề 

Xử lí tình 

huống 

 

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

2 (C2,C3) 

0,5 

5% 

 

  

1/2 (C2) 

2,0 

20% 

1/2 (C2) 

1,0 

10% 

3 

3,5 

35% 

IV. Lao động 

tự giác, sáng 

tạo 

Biết được 

khái niệm, 

biểu hiện, ý 

nghĩa 

 Hiểu được 

ý nghĩa câu 

ca dao tục 

ngữ và các 

việc làm 

liên quan 

    

 

1(C9) 

1,0 

10% 

 2 (C7,C8) 

0,5 

5% 

   

3 

1,5 

15% 

Tổng số câu 

T. số điểm 

Tỉ lệ % 

5 

2,0 

20% 

 

       1 

2,0 

20% 

4 

1,0 

10% 

 

1 

2,0 

20% 

 

1/2 

2,0 

20% 

 

1/2 

1,0 

10% 

 

12 

10 

100% 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


